
BUỔI
THỜI 

GIAN
THỨ NGÀY 

25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T

23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T

13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T

25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T

23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T

13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T

2 ENG 206 Đọc 2 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 3 II ThS. Lương Kim Thư TỐI 18h00-21h00 CN 07/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ENG206

1 ENG 207 Viết 2 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 3 II ThS. Lê Thị Kim Uyên TỐI 18h00-21h00 7 13/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ENG207

2 ENG 105 Luyện Âm (tiếng Anh) 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 3 II ThS. Phan Thị Như Gấm SÁNG 8h00-11h00 CN 14/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ENG105

3 ENG 204 Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 3 II ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhạn CHIỀU 14h00-17h00 CN 14/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ENG204

4 ENG 271 Biên Dịch 1 3 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 4 II ThS. Dương Hữu Phước TỐI 18h00-21h00 6 19/04/2024 X29-DNG1-SG1 ENG271

5 ENG 276 Phiên Dịch 1 3 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 4 II ThS. Nguyễn Xuân Tích SÁNG 8h00-11h00 7 20/04/2024 X29-DNG1-SG1 ENG276

6 ENG 209 Nói 2 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 4 II ThS. Kiều Thị Đông Thanh SÁNG 8h00-11h00 CN 21/04/2024 X29-DNG1-SG1 ENG209

7 ENG 208 Nghe 2 2 68 X29DNG1_SG1 _NNA_T 4 II ThS. Huỳnh Vũ Chí Tâm TỐI 18h00-21h00 CN 21/04/2024 X29-DNG1-SG1 ENG208

ENG 201 07/04/2024ThS. Nguyễn Thị Bích Giang3 II

4 II ThS. Lương Kim Thư

1 Anh Ngữ Trung Cấp 1 2

1 ENG 202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 2

X29-DNG1-SG1-PY1 ENG201

CHIỀU 14h00-17h00 CN 07/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1-HN1 ENG202

SÁNG 8h30-11h30 CN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT TÊN MÔN HỌC

KHÓA: X29 (Tuyển sinh đợt: 1)  -   HỌC KỲ: 2   -  CÁC NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH + LUẬT KINH TẾ + XÂY DỰNG + KẾ TOÁN

KẾ HOẠCH ÔN TẬP CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA  -  NĂM HỌC: 2023 - 2024
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SỐ
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ĐỢT 
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TRẠM ĐÀO TẠO: TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 + VP ĐẠI DIỆN TP HCM + VP ĐẠI DIỆN TP HÀ NỘI + TRUNG TÂM GDTX PHÚ YÊN 
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1 ACC 301 Kế toán quản trị 1 2 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 4 II ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương CHIỀU 14h00-17h00 7 13/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ACC301

2 MKT 251 Tiếp thị căn bản 3 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 3 II ThS. Sái Thị Lệ Thủy SÁNG 8h00-11h00 CN 14/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 MKT251

3 STA 271 Nguyên lý thống kê kinh tế 2 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 4 II ThS. Nguyễn Vũ Hạ Liên CHIỀU 14h00-17h00 CN 14/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 STA271

4 MTH 102 Toán cao cấp C2 2 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 3 II ThS. Phan Qúy SÁNG 8h00-11h00 CN 21/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 MTH102

5 LAW 403 Cơ sở luật kinh tế 3 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 3 II ThS. Nguyễn Thị Thu Na TỐI 18h00-21h00 CN 21/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 LAW403

6 ECO 251 Kinh tế lượng 2 23 X29DNG1_SG1_PY1 _KTH_T 4 II ThS. Trần Anh Việt TỐI 18h00-21h00 3 23/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ECO251

1 MGT 201 Quản Trị Học 2 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 3 II ThS. Đặng Thanh Dũng CHIỀU 14h00-17h00 7 13/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 MGT201

2 ACC 201 Nguyên Lý Kế Toán 1 3 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 3 II ThS. Nguyễn Thị Tấm SÁNG 8h00-11h00 CN 14/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 ACC201

3 PHI 306 Logic học 3 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 3 II ThS. Nguyễn Mậu Minh CHIỀU 14h00-17h00 CN 14/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 PHI306

4 STA 151
Lý Thuyết XS & Thống Kê 

Toán
3 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 4 II ThS. Trần Anh Việt TỐI 18h00-21h00 7 20/04/2024 X29-DNG1-SG1-HN1 STA151

2 LAW 216 Xây dựng Văn bản Pháp luật 3 13 X29DNG1_SG1_HN1 _VLK_T 4 II ThS. Nguyễn Thị Thu Na CHIỀU 14h00-17h00 CN 21/04/2024 X29-DNG1-SG1-HN1 LAW216

1 CIE 111 Vẽ kỹ thuật 3 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 4 II ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy CHIỀU 14h00-17h00 7 13/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 CIE111

2 MTH 104 Toán Cao Cấp A2 4 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 3 II ThS. Phan Qúy SÁNG 8h00-11h00 CN 14/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 MTH104

3 CIE 111 CAD 3 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 4 II ThS. Trương Hồng Minh TỐI 18h00-21h00 3 16/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 CAD

4 PHY 101 Vật Lý Đại Cương 1 3 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 3 II TS. Hồ Văn Tuyến TỐI 18h00-21h00 4 24/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 PHY101
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5 PHY 102 Vật Lý Đại Cương 2 4 25 X29DNG1_SG1_PY1 _XDD_T 4 II ThS. Huỳnh Ngọc Toàn TỐI 18h00-21h00 CN 21/04/2024 X29-DNG1-SG1-PY1 PHY102

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, ngày……tháng 9 năm 2024

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Nguyễn Phi Sơn

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2
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